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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Tháng

Ngày 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 LL&PP thể thao thành tích cao (HPTT) 1LL009H H LT 45 H33 Tối 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Đ2 Đ2

2 QLTT thành tích cao 1QL204H H LT 30 H34 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ2 Đ2

3 Kinh tế học TDTT 1QL301GH G,H LT 30 H34 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ2 Đ2

4 LL&PPGD Bóng bàn                1BB007GYQ G TH 45 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Đ2 Đ2

5 LL&PPHL Bóng bàn                1BB007H H TH 45 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Đ2 Đ2

6 Sinh lý TDTT 2 1YS302 G LT 30 H35 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ2 Đ2

7 LL&PP Giáo dục thể chất 2 1LL002GYQ G LT 30 H35 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ2 Đ2

8 LL&PPHL Võ 1VO007H H TH 45 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Đ2 Đ2

9 LL&PPGD Bóng chuyền 1BC007GYQ G TH 45 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Đ2 Đ2

10 LL&PPHL Bóng chuyền 1BC007H H TH 45 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Đ2 Đ2

11 LL&PP HLTT 2 1LL005H H LT 30 H36 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ2 Đ2

12 Giáo dục học đại cương 1TL201 G,H,Y LT 30 H36 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ2 Đ2

13 Phương pháp NCKH 1ĐC106 G LT 30 H44 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ2 Đ2

14 Công tác đoàn đội 1TL203G G LT 30 H44 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ2 Đ2

15 LL&PPGD Cầu lông 1CL007GYQ G TH 45 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Đ2 Đ2

16 LL&PPHL Cầu lông 1CL007H H TH 45 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Đ2 Đ2

17 NLCB CN Mác - Lê nin 2 1ĐC302 G,H LT 45 H45 Tối 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Đ2 Đ2

18 Giải phẫu TDTT 1YS701 G,H LT 30 H46 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ2 Đ2

19 Chuyên Sâu 2 (Golf) H TH 75 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ2 Đ2

20 Quản lý hành chính nhà nước 1QL201 G,H,Q LT 30 H55 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ2 Đ2

21 LL&PPHL Bơi lội 1BL007H H TH 60 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Đ2 Đ2

22 LL&PPGD Bơi lội 1BL007GYQ G TH 60 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Đ2 Đ2

23 vệ sinh 1YS201 G LT 30 H45 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ2 Đ2

24 Nguyên lý MLN 1 1ĐC301 G LT 30 H34 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ2 Đ2

25 Quản lý TDTT quần chúng 1QL203G G LT 30 H46 chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ2 Đ2

26 Sinh lý 1 1YS301 G LT 30 H54 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ2 Đ2

27 Tâm lý TDTT 1TL102G G LT 30 H54 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ2 Đ2

28 Thể dục 2 1TD008GYQ G,H TH 30 sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ2 Đ2

29 Đường lối CM 1ĐC303 G LT 45 H55 chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Đ2 Đ2

30 Tiếng anh 1 1ĐC201 G,H LT 45 H35 sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Đ2 Đ2

31 Thể dục 1 1TD007 G,H TH 30 chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ2 Đ2

32 Chuyên sâu1 (BC,TD) G TH 75 sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ2 Đ2

33 Chuyên sâu 4 (BL) G TH 75 sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ2 Đ2

34 Chuyên sâu 7 (BĐ) G TH 75 sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ2 Đ2

35 thể dục thể thao trường học 1LL006G G LT 30 H36 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ2 Đ2

36 Điền kinh 2 1ĐK008GYQ G TH 30 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ2 Đ2

37 LL&PPGD Bơi lội 1 1BL007G G,H TH 30 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ2 Đ2

38 Chuyên sâu 6 (Gofl, Vo) 1GO006H, 1VO006H H TH 60 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Đ2 Đ2

39 Đường lối TDTT 1QL103HYQ H LT 30 H56 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ2 Đ2

40 Maketing 1QL307GH H LT 30 H56 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ2 Đ2

41 Chuyên sâu 1 (Gofl) 1GO001H H TH 60 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Đ2 Đ2

GHI CHÚ:

Mầu Đ Thi lần 1

Mầu Đ Thi lần 2

PHÒNG ĐÀO TẠO, QLKH VÀ HTQT

PGS.TS. NGÔ TRANG HƯNGPGS. TS. ĐỖ HỮU TRƯỜNG

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 05 năm 2023
BAN GIÁM HIỆU

(Đã ký) (Đã ký)

Thi laanf 2 Đ2

Tuần 22 Tuần 23 Tuần 24 Tuần 25 Tuần 26Buổi 
học

Tuần 20 Tuần 21

THỜI KHÓA BIỂU KỲ HỌC PHỤ HÈ 2023_ĐỢT 2

TT Tên học phần Mã môn học KHOA
LT/
TH

Số
tiết Tuần 27

HT

Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7


